
Tên Sản Phẩm Tiêu chuẩn
kỹ thuật Bao Bì

 Giá/ bao bì
(chưa VAT)

 Phụ phí /
 bao bì

Gía/ bao bì
(VAT+ phụ phí)

1Lx12 2,478,895 3,216 2,730,000

4Lx4 3,041,556 4,288 3,350,000

Kixx G1 5W/30
Dầu nhờn động cơ xăng

bán tổng hợp

API: SM/CF    SAE: 5W/30
 VHVI Synthetic, ILSAC GF-4,

GM 6094M , Ford WSS-M2C929-A
4Lx4 1,405,193 4,288 1,550,000

200L 17,678,545 53,600 19,500,000

4Lx4 1,655,193 4,288 1,825,000

200L 13,983,091 53,600 15,435,000

4Lx 4 1,268,829 4,288 1,400,000

Kixx D1 CJ-4  15W/40
Dầu nhờn động cơ Diesel

100% tổng hợp

API: CJ-4/SM, SAE: 15W/40
 Cummins CES 20071/72/76; MB

228.3/229.1; Volvo VDS2; MAN3275;
MTU Type 2; Mack EO-M Plus

200L 18,860,364 53,600 20,800,000

20L 1,886,036 5,360 2,080,000

4Lx 4 1,537,011 4,288 1,695,000

6Lx3 1,695,615 4,824 1,870,000

200L 15,814,909 53,600 17,450,000

6Lx3 1,650,160 4,824 1,820,000

Kixx Dynamic CH-4
15W/40

Dầu nhờn động cơ Diesel
bán tổng hợp

API: CH-4/SJ, SAE: 15W/40
 Cummins CES 20071/76; MB

228.1/229.1; Volvo VDS2; MAN271;
MTU Type 1; ALLISON C4

200L 15,314,909 53,600 16,900,000

200L 14,224,000 53,600 15,700,000

20L 1,645,127 5,360 1,815,000

6Lx3 1,495,615 4,824 1,650,000

* Mọi chi tiết xin liên hệ:
P. Kinh Doanh CTY DẦU NHỜN GS VIỆT NAM
ĐC: Số 1, đường số 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa,Đồng Nai
ĐT: 0613 932962       FAX: 0613 835163

Biên Hòa ngày 12 tháng 03 năm 2011
Công ty GS Việt Nam

API: CI-4/SL, SAE: 15W/40
 Cummins CES 20071/72/76; MB

228.3/229.1; Volvo VDS2; MAN3275;
MTU Type 2; Mack EO-M Plus

Kixx Dynamic CG-4
15W/40

Dầu nhờn động cơ Diesel
bán tổng hợp

API: CG-4/SJ, SAE: 15W/40
 ALLISON C4; MIL 2104E

- Hàng hóa được sản xuất và đóng gói tại nhà máy GS Hàn Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế.

Kixx D1 CI-4 15W/40
Dầu nhờn động cơ Diesel

bán tổng hợp

BẢNG GIÁ DẦU NHỜN ĐỘNG CƠ CAO CẤP
Bảng giá có hiệu lực từ ngày 15/03/2011 đến khi có thay đổi

API: SN/CF    SAE: 10W/40
VHVI Synthetic, ILSAC GF-5,

GM 6094M , Ford WSS-M2C929-A

Kixx Gold SJ 10W/40
Dầu nhờn động cơ xăng

bán tổng hợp

API: SJ/CF, SAE: 10W/40
 VHVI Synthetic; ILSAC GF2

(Phương thức thanh toán trước khi nhận hàng)

Kixx G1 10W/40
Dầu nhờn động cơ xăng

bán tổng hợp

Kixx D1 CI-4 10W/40
Dầu nhờn động cơ Diesel

100% tổng hợp

API: CI-4/SL, SAE: 10W/40
 Cummins CES 20071/72/76; MB

228.3/229.1; Volvo VDS2; MAN3275;
MTU Type 2; Mack EO-M Plus

Kixx PAO 5W/40
Dầu nhờn động cơ xăng

100% tổng hợp

API: SM/CF, SAE: 5W/40
100% Synthetic; GM 6094M;

Ford WSS-M2C929-A, IlSAC GF4
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